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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 09/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014  
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia  

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức 
phối hợp liên ngành; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như sau: 

1. Sửa đổi các cụm từ tên viết tắt của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như sau: cụm từ “Ban Chỉ đạo 389” sửa thành 
“Ban Chỉ đạo 389 quốc gia”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 
“Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia). Thành phần Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia gồm: 

1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân công của Thủ tướng 
Chính phủ. 

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
3. Các Phó Trưởng Ban: 
- Bộ trưởng Bộ Công Thương; 
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- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 
- Thứ trưởng Bộ Công an. 
4. Các Ủy viên: 
- Thứ trưởng các bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình 
Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. 

- Thủ trưởng các cơ quan, lực lượng chức năng: Chánh Văn phòng Thường 
trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh Cảnh sát biển; 
Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Tổng 
cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục 
Quản lý thị trường. 

- Mời Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Viện 
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo. 

5. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có Văn phòng Thường trực đặt tại Bộ Tài chính. 
Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (bao gồm các Phó Trưởng Ban) chỉ đạo, 
điều phối công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ 
trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức 
năng và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trong việc 
thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực do Trưởng Ban quyết định theo 
đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực”. 

3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia: 

Khoản 2 được sửa đổi, bổ sung lại như sau: 
“2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng phát hiện, 

đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, 
kinh doanh hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức. Yêu cầu các cơ quan, lực lượng 
chức năng cung cấp thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý; tài liệu vụ việc vi 
phạm khi cần thiết”. 

Khoản 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“5. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”. 
Khoản 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
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“6. Đề nghị và thực hiện công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có 
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả. 

Chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo 
kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.  

Khoản 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“8. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí 

xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia, như sau: 

“3. Trưởng Ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng Ban 
sử dụng con dấu của bộ nơi công tác; Văn phòng Thường trực có con dấu riêng”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 
“Điều 4. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả tại các bộ, ngành có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các địa 
phương: 

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ thành lập Ban Chỉ đạo chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và cơ quan thường trực của bộ với thành 
phần, cơ cấu phù hợp. Các bộ, ngành còn lại căn cứ theo tình hình thực tế chủ 
động quyết định cơ cấu tổ chức, đơn vị làm nhiệm vụ thường trực, đảm bảo hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban 
Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương do Phó 
Chủ tịch làm Trưởng Ban, có thành phần và cơ quan thường trực phù hợp, đảm 
bảo hoạt động hiệu quả.  

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 
“Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Văn phòng 

Thường trực do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt 
động thường xuyên của Bộ Tài chính, các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí 
khác theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm 
kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả của bộ, ngành, địa phương mình”. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; các quy 
định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 

 
 

 
 
 
 
  
 
 


